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BÀI 16. VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC GIAI ĐOẠN 1954 - 1965
(Thời gian thực hiện: 02 tiết)
[bookmark: bookmark1442][bookmark: bookmark1440][bookmark: bookmark1441][bookmark: bookmark1443][bookmark: _Toc170199647]I. MỤC TIÊU
[bookmark: bookmark1444]1. Kiến thức.
· [bookmark: bookmark1445]Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa (hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục và phát triển kinh tế, chi viện cho cách mạng miền Nam,...).
· [bookmark: bookmark1446]Mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1965 (phong trào Đồng khởi, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”).
[bookmark: bookmark1447]2. Năng lực.
[bookmark: bookmark1448]2.1. Năng lực chung.
· [bookmark: bookmark1449]Năng lực tự chủ và tự học qua việc đọc SGK, trả lời câu hỏi hoặc tìm hiểu bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn của GV.
· [bookmark: bookmark1450]Năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động thảo luận nhóm hoặc cặp đôi để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
[bookmark: bookmark1451]2.2. Năng lực đặc thù.
· [bookmark: bookmark1452]Năng lực tìm hiểu lịch sử qua quan sát tranh ảnh, khai thác và sử dụng thông tin tư liệu lịch sử để tìm hiểu về thành tựu tiêu biểu của miền Bắc giai đoạn 1955 - 1965 và thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam giai đoạn 1961 - 1965.
· [bookmark: bookmark1453]Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, mô tả được những thắng lợi tiêu biểu về quân sự của nhân dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giai đoạn 1954 - 1965.
· [bookmark: bookmark1454]Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học thông qua lập bảng hệ thống và sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet để chứng minh vai trò của hậu phương miền Bắc đối với tiền tuyến miền Nam trong những năm 1961 - 1965; giới thiệu về khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc và lí do nên đến tham quan, học tập ở khu di tích này.
[bookmark: bookmark1455]3. Phẩm chất.
Bài học góp phần bồi dưỡng thái độ trân trọng những thành tựu mà nhân dân hai miền Nam, Bắc đã đạt được trong giai đoạn 1954 - 1965. Lòng yêu nước cũng như ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
[bookmark: bookmark1458][bookmark: _Toc170199648]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
· [bookmark: bookmark1460]SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
· [bookmark: bookmark1461]Tư liệu lịch sử: Tranh ảnh, sơ đồ, bảng (bản in hoặc slide trình chiếu), tư liệu về các thành tựu của miền Bắc và phong trào Đồng khởi, các chiến thắng của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
· [bookmark: bookmark1462]Phiếu học tập.
· [bookmark: bookmark1463]Computer, projector hoặc smart tivi, internet...
[bookmark: bookmark1466][bookmark: _Toc170199649]III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
[bookmark: bookmark1468]1. Hoạt động mở đầu.
a) [bookmark: bookmark1469]Mục tiêu
Kết nối những điều HS đã biết với những điều HS chưa biết, tạo tâm thế hứng khởi, kích thích sự tò mò, mong muốn tìm hiểu nội dung bài học mới của HS.
b) [bookmark: bookmark1470]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1471]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1472]Phương án 1: GV sử dụng phần Mở đầu trong SGK để dẫn dắt vào bài học.
· [bookmark: bookmark1473]Phương án 2: GV yêu cầu HS quan sát Hình 16.1 trong SGK và đặt câu hỏi: Em đã từng đến địa điểm được nhắc đến chưa. Nếu có, hãy chia sẻ về những sự kiện lịch sử có liên quan đến di tích đó.
[bookmark: bookmark1474]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1475]Phương án 1: HS suy nghĩ, trao đổi nhanh với bạn tìm thông tin để trả lời.
· [bookmark: bookmark1476]Phương án 2: HS suy nghĩ, tìm sự kiện lịch sử tiêu biểu gắn với di tích.
[bookmark: bookmark1477]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· [bookmark: bookmark1478]Phương án 1: HS trả lời câu hỏi, liên hệ kiến thức đã học ở Bài 15 và nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ: Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền, cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải trở thành giới tuyến phân chia hai miền Nam - Bắc. Mỗi miền thực hiện một nhiệm vụ khác nhau song cùng hướng đến mục tiêu chung là thống nhất đất nước. Từ tháng 7 - 1954 đến năm 1965, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, còn miền Nam tiếp tục đấu tranh đòi thi hành hiệp định Giơ-ne-vơ, chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.
· [bookmark: bookmark1479]Phương án 2: HS chia sẻ về sự kiện liên quan đến di tích.
[bookmark: bookmark1482]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét, trên cơ sở phần trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài mới, nêu yêu cầu cần đạt chủ yếu của bài học để định hướng nhận thức của HS.
[bookmark: bookmark1484]2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới..
[bookmark: bookmark1485]2.1. Hoạt động 1: Tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong giai đoạn 1954 - 1957.
a) [bookmark: bookmark1486]Mục tiêu.
HS giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giai đoạn 1954 - 1957, nêu được kết quả, ý nghĩa của những thành tựu đó.
b) [bookmark: bookmark1487]Tổ chức thực hiện.
[bookmark: bookmark1488]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1489]Nhiệm vụ 1: GV giao nhiệm vụ cho HS, đọc thông tin trong mục a trong SGK, quan sát Hình 16.2 để trả lời câu hỏi: Miền Bắc đã hoàn thành cải cách ruộng đất như thế nào?
· [bookmark: bookmark1490]Nhiệm vụ 2: Hãy giới thiệu tóm tắt những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Với yêu cầu này, GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (4 - 6HS mỗi nhóm), đọc thông tin trong SGK để nêu được những thành tựu tiêu biểu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
[bookmark: bookmark1491]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1492]Nhiệm vụ 1: HS đọc SGK, quan sát Hình 16.2 nêu được hoàn cảnh, chủ trương, kết quả của cải cách ruộng đất.
· [bookmark: bookmark1493]Nhiệm vụ 2: HS khai thác thông tin SGK, tìm từ thông tin để giới thiệu tóm tắt những thành tựu tiêu biểu.
[bookmark: bookmark1494]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· [bookmark: bookmark1495]Nhiệm vụ 1: GV gọi 2 - 3 HS trả lời câu hỏi và gọi bất kì 1 - 2 HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
· [bookmark: bookmark1496]Nhiệm vụ 2:
+ GV mời đại diện 1 - 2 nhóm giới thiệu những thắng lợi tiêu biểu, các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung để hoàn thiện nội dung.
+ HS nêu được những thành tựu tiêu biểu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc giai đoạn (1954 - 1957) là hoàn thành cải cách ruộng đất (thực hiện người cày có ruộng, xoá bỏ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa nông dân trở thành người làm chủ), khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (giải quyết được cơ bản nạn đói, khôi phục, mở rộng các nhà máy đã có, xây dựng các nhà máy mới, hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán được mở rộng,... giao thông vận tải được khôi phục và phát triển).
[bookmark: bookmark1499]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và chuẩn kiến thức:
+ Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng song phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại. Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ quyết định “Đẩy mạnh phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất”. Kết quả người cày có ruộng, giai cấp địa chủ phong kiến bị xoá bỏ, giai cấp nông dân trở thành người làm chủ.
+ Những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954 - 1957) là: cơ bản giải quyết được nạn đói; khôi phục, mở rộng các nhà máy đã có, xây dựng các nhà máy mới như: Diêm Thống nhất (1956), thuốc lá Thăng Long (1957),...; hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã mua bán được mở rộng, giao lưu hàng hoá phát triển; giao thông vận tải đường sắt và đường ô tô được khôi phục và phát triển, các bến cảng được tu sửa và mở rộng, đặc biệt là đường hàng không dân dụng quốc tế được khai thông.
[bookmark: bookmark1501]* Bước 5: Mở rộng.
GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS thực hiện yêu cầu: Nêu ý nghĩa của những thành tựu đạt được trong khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh của miền Bắc (1954 - 1957). HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
[bookmark: bookmark1502]2.2. Hoạt động 2: Tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong giai đoạn 1958 - 1960.
a) [bookmark: bookmark1503]Mục tiêu.
HS trình bày được thành tựu của miền Bắc trong cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá và chi viện cho miền Nam (1958 - 1960).
b) [bookmark: bookmark1504]Tổ chức thực hiện.
[bookmark: bookmark1505]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV nêu yêu cầu: Giới thiệu tóm tắt những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá (1958 - 1960). Với yêu cầu này, GV cho HS thảo luận theo nhóm (4 - 6 HS mỗi nhóm), mỗi nhóm chọn một thành tựu tiêu biểu (lĩnh vực hoặc công trình) và giới thiệu theo dàn ý 6 câu hỏi 5W-1H:
+ What? Thành tựu gì?
+ Why? Vì sao chọn thành tựu đó?
+ Where? Ở đâu?
+ When? Khi nào?
+ Who? Ai là nhân vật liên quan (tiêu biểu)?
+ How? Như thế nào? (Mô tả thành tựu và ý nghĩa)
[bookmark: bookmark1506]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Các nhóm thực hiện yêu cầu theo dàn ý.
[bookmark: bookmark1509]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Các nhóm báo cáo, các thành viên khác bổ sung (nếu có). GV hướng dẫn HS đọc thêm thông tin mục Em có biết và tìm hiểu thêm về Đoàn 559 qua Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh (Hà Nội) hoặc câu chuyện về đoàn 559 hoặc các tấm gương tiêu biểu để nêu được một số nhân vật tiêu biểu.
[bookmark: bookmark1511]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và chốt nội dung để HS ghi vào vở: Trong những năm 1958 - 1960, miền Bắc tiến hành cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - văn hoá và đạt được nhiều thành tựu như: nông dân cá thể, thợ thủ công, thương nhân tham gia vào các hợp tác xã thúc đẩy sản xuất phát triển; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể phát triển (Nhà nước, tập thể quản lí); văn hoá, giáo dục, y tế phát triển. 
* Bước 5: Mở rộng.
GV cho HS thảo luận cặp đôi để trả lời câu hỏi: Trong giai đoạn này, miền Bắc đã chi viện cho miền Nam như thế nào?
GV hướng dẫn để HS nêu được: Nhiều đơn vị vũ trang, cán bộ được huấn luyện và đưa vào chiến trường, tham gia hoặc phục vụ chiến đấu, xây dựng vùng giải phóng. Đặc biệt, từ năm 1959, tuyến chi viện chiến lược - đường Trường Sơn trên bộ, trên biển được hình thành và ngày càng phát triển. Sự chi viện của miền Bắc là rất to lớn, cả về vật chất và tinh thần góp phần tạo nên những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong những năm 1954 - 1960.
[bookmark: bookmark1512]2.3. Hoạt động 3: Tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc giai đoạn 1961 - 1965.
a) [bookmark: bookmark1513]Mục tiêu
HS giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa giai đoạn 1961 - 1965.
b) [bookmark: bookmark1514]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1515]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV nêu yêu cầu: Giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của miền Bắc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và chi viện cho miền Nam (1961 - 1965). Với yêu cầu này, GV có thể cho HS thảo luận nhóm (4 - 6 HS mỗi nhóm) để hoàn thành Phiếu học tập (theo gợi ý dưới đây):
PHIẾU HỌC TẬP
	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Nông nghiệp
	

	Công nghiệp
	

	Thương nghiệp
	

	Giao thông
	

	Chi viện cho miền Nam
	


[bookmark: bookmark1518]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS thảo luận nhóm, hoàn thành Phiếu học tập trên giấy A0.
[bookmark: bookmark1520]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Các nhóm báo cáo kết quả.
[bookmark: bookmark1521]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét kết quả thực hiện yêu cầu của các nhóm và chốt nội dung: Sau 5 năm thực hiện kế hoạch (1961 - 1965), miền Bắc đã đạt được những thành tựu tiêu biểu trong xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: ưu tiên xây dựng và phát triển các nông trường, lâm trường quốc doanh; công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ đều được đầu tư phát triển; thương nghiệp quốc doanh chiếm lĩnh thị trường; giao thông được củng cố, hoàn thiện. Trong giai đoạn này, miền Bắc tiếp tục làm nhiệm vụ hậu phương, chi viện cho miền Nam: từ năm 1961 đến năm 1963, khoảng 4 vạn cán bộ, chiến sĩ được bổ sung cho chiến trường miền Nam. GV có thể kể thêm về phong trào “Ba sẵn sàng” của thanh niên, phong trào “Ba đảm đang” của phụ nữ miền Bắc để thấy được những đóng góp của miền Bắc cho miền Nam.
[bookmark: bookmark1522]* Bước 5: Mở rộng.
GV nêu vấn đề: Đánh giá về thành tựu miền Bắc đạt được trong những năm 1955 - 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định: “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội, con người đều đổi mới”. Em có đồng ý với nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Vì sao?
Với yêu cầu này, GV cho HS làm việc cá nhân, định hướng để HS nêuđược quan điểm về nhận định và lấy được dẫn chứng trong SGK để chứng minh.
[bookmark: bookmark1523]2.4. Hoạt động 4: Tìm hiểu về phong trào Đồng khởi.
a) [bookmark: bookmark1524]Mục tiêu.
HS nêu được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của phong trào Đồng khởi.
b) [bookmark: bookmark1525]Tổ chức thực hiện.
[bookmark: bookmark1526]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
GV giao nhiệm vụ học tập: Phong trào Đồng khởi nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nêu diễn biến, kết quả của phong trào. Với yêu cầu này, GV chia lớp thành 3 nhóm với các nhiệm vụ sau:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về hoàn cảnh nổ ra của phong trào Đồng Khởi.
+ Nhóm 2: Nêu diễn biến của phong trào Đồng Khởi.
+ Nhóm 3: Nêu kết quả của phong trào Đồng Khởi.
[bookmark: bookmark1527]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Các nhóm thảo luận, thống nhất nội dung trình bày.
[bookmark: bookmark1528]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· [bookmark: bookmark1529]GV mời đại diện nhóm các nhóm lần lượt báo cáo kết quả thảo luận.
· [bookmark: bookmark1530]Gợi ý nội dung HS cần nêu được:
+ Hoàn cảnh nổ ra của phong trào Đồng Khởi: Sau khi Pháp rút khỏi miền Nam (1954), đế quốc Mỹ can thiệp và dựng lên chính quyền Ngô Đ.nh Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã quyết định tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
+ Diễn biến của phong trào Đồng Khởi: Dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, phong trào nổi dậy của quần chúng bùng nổ. Ngày 17 - 1 - 1960, nhân dân ba x. ở huyện Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch. Từ Mỏ Cày, cuộc nổi dậy lan ra toàn tỉnh Bến Tre. Từ Bến Tre, phong trào Đồng khởi lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
+ Kết quả của phong trào Đồng khởi: đã làm cho bộ máy cai trị của chính quyền địch ở thôn, xã bị phá vỡ, các uỷ ban nhân dân tự quản được thành lập, ruộng đất của địa chủ, cường hào bị tịch thu và chia cho dân cày nghèo.
[bookmark: bookmark1531]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét và chốt nội dung như sau:
+ Hoàn cảnh: Sau khi Pháp rút khỏi miền Nam (1954), đế quốc Mỹ can thiệp và dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.
+ Chủ trương của Đảng: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã quyết định tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.
+ Diễn biến: Ngày 17 - 1 - 1960, nhân dân ba xã ở huyện Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch. Từ Mỏ Cày, cuộc nổi dậy lan ra toàn tỉnh Bến Tre. Từ Bến Tre, phong trào Đồng khởi lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
+ Kết quả: Phong trào Đồng khởi đã làm cho bộ máy cai trị của chính quyền địch ở thôn, xã bị phá vỡ, các uỷ ban nhân dân tự quản được thành lập, ruộng đất của địa chủ, cường hào bị tịch thu và chia cho dân cày nghèo.
[bookmark: bookmark1532]* Bước 5: Mở rộng.
GV cho HS làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi: Vì sao nói phong trào Đồng khởi đã đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam?
GV hướng dẫn để HS trả lời được: Phong trào Đồng khởi đã giáng đòn mạnh mẽ vào chính sách thực dân mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm; đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam: cách mạng chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
[bookmark: bookmark1533]2.5. Hoạt động 5: Tìm hiểu những chiến thắng tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong giai đoạn 1961 - 1965.
a) Mục tiêu.
HS mô tả được những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân miền Nam trong đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, nêu được ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc.
b) Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1534]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1535]Nhiệm vụ 1: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (4 - 6 HS mỗi nhóm) để thực hiện yêu cầu: Mô tả những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. HS có thể’ báo cáo kết quả bằng sơ đồ tư duy hoặc bảng tóm tắt.
· [bookmark: bookmark1536]Nhiệm vụ 2: GV cho HS hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi: Khẩu hiệu “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” cho em biết thêm điều gì về ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc?
[bookmark: bookmark1537]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1538]Nhiệm vụ 1: GV có thể’ chuẩn bị bộ thẻ thông tin (có ảnh và thông tin ngắn gọn) về những thắng lợi tiêu biểu để’ HS tìm hiểu.
· [bookmark: bookmark1539]Nhiệm vụ 2: HS làm việc cá nhân đọc SGK để nêu được ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc.
[bookmark: bookmark1540]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
- Nhiệm vụ 1: GV gọi đại diện 2 - 3 nhóm báo cáo sản phẩm và gọi một số HS của nhóm khác nhận xét, góp ý. 
[image: ]
- Nhiệm vụ 2: GV gọi bất kì một số HS trả lời câu hỏi.
+ Gợi ý nội dung trả lời: Khẩu hiệu “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” ra đời sau thắng lợi của quân dân miền Nam ở Ấp Bắc (Mỹ Tho) ngày 2 - 1 - 1963. Phong trào thi đua đã dấy lên trên khắp miền Nam làm thất bại một bước quan trọng trong âm mưu bình định, lấn chiếm của địch trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ.
[bookmark: bookmark1545]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét sản phẩm của HS và chuẩn hoá kiến thức.
[bookmark: bookmark1547]3. Hoạt động luyện tập.
a) [bookmark: bookmark1548]Mục tiêu
Củng cố kiến thức đã học.
b) [bookmark: bookmark1549]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1550]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ 1: Lập bảng hệ thống về những thành tựu tiêu biểu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân miền Bắc và những thắng lợi về quân sự của quân dân miền Nam trong giai đoạn 1954 - 1965. Để thực hiện nhiệm vụ này, GV chia lớp thành 2 nhóm để hoàn thành Phiếu học tập (theo gợi ý dưới đây).
+ Nhóm 1: Tìm hiểu những thành tựu tiêu biểu của nhân dân miền Bắc trong giai đoạn 1954 - 1965.
+ Nhóm 2: Tìm hiểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Bắc trong giai đoạn 1954 - 1965.
	Giai đoạn
	Thành tựu của nhân dân miền Bắc
	Thắng lợi quân sự của nhân dân miền Nam

	1954 - 1957
	
	

	1958 - 1960
	
	

	1961 - 1965
	
	


Nhiệm vụ 2: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 1, GV yêu cầu các nhóm trình bày quan điểm: Em có ấn tượng nhất với thành tựu nào của miền Bắc hoặc thắng lợi nào của miền Nam trong giai đoạn 1954 - 1965.
[bookmark: bookmark1551]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1552]Nhiệm vụ 1: HS thảo luận hoàn thành bảng.
· [bookmark: bookmark1553]Nhiệm vụ 2: HS chọn một trong các thành tựu tiêu biểu của miền Bắc như: hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hoá, thực hiện kế hoạch 5 năm, chi viện cho miền Nam để giới thiệu,...
[bookmark: bookmark1554]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
· [bookmark: bookmark1555]Nhiệm vụ 1: HS có thể báo cáo kết quả học tập vào tiết học sau hoặc nộp Phiếu học tập để ĐGTX.
· [bookmark: bookmark1556]Nhiệm vụ 2: GV tổ chức cho HS trao đổi trên lớp trong khoảng 5 - 7 phút tổng kết tiết học. Khuyến khích HS nêu ra ý kiến của mình và trao đổi với bạn.
[bookmark: bookmark1559]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
[bookmark: bookmark1561]4. Hoạt động vận dụng.
a) [bookmark: bookmark1562]Mục tiêu
HS vận dụng kiến thức đã học kết hợp với sưu tầm, lựa chọn thêm tư liệu để trình bày, chứng minh cho một nhận định.
b) [bookmark: bookmark1563]Tổ chức thực hiện
[bookmark: bookmark1564]* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
Lưu ý: GV giao nhiệm vụ cho cá nhân HS về nhà chọn một trong hai nhiệm vụ sau:
· [bookmark: bookmark1565]Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet, hãy chọn tư liệu phù hợp để chứng minh sự chi viện sức người, sức của của hậu phương miền Bắc đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi quân sự ở tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965.
GV hướng dẫn HS tham khảo video giới thiệu Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ nhiều kỉ vật về Đường Hồ Chí Minh do Binh đoàn Trường Sơn (Đoàn 559) thực hiện (https://www.youtube.com/watch?v=uMbv8J-9ugA).
· [bookmark: bookmark1566]Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thông tin từ sách, báo, internet, hãy giới thiệu về khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc và nêu lí do nên đến tham quan, học tập tại di tích này.
GV hướng dẫn HS giới thiệu theo gợi ý: địa điểm, điểm đặc biệt của khu di tích, sự kiện lịch sử hoặc nhân vật liên quan, lí do nên đến học tập tại di tích này.
[bookmark: bookmark1567]* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
· [bookmark: bookmark1568]Nhiệm vụ 1: HS tìm tư liệu theo hướng dẫn của GV, viết 3 - 5 câu giới thiệu theo gợi ý sau: Tên ảnh hoặc tranh tư liệu, nguồn gốc của tư liệu, minh chứng cho sự kiện.
· [bookmark: bookmark1569]Nhiệm vụ 2: HS thảo luận nhóm, viết bài giới thiệu về khu di tích theo hướng dẫn của GV.
[bookmark: bookmark1570]* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
GV tổ chức cho HS báo cáo sản phẩm vào thời gian phù hợp hoặc thu lại bài làm của HS và chấm lấy điểm ĐGTX.
[bookmark: bookmark1571]* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức.
GV nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ ở nhà của HS.
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Mo nhiing chién dich tién cong trén quy mo lén va
gianh thing lgi 6 An Lo (Binh Dinh), Ba Gia (Quéng
Ngai), Déng Xoai (Binh Phudc), lam pha san hoan toan
chién lugc “Chién tranh dic biét” cia My.

Dinh bai cugc hanh quan can quét cia hon 2 000 quan
Sai Gon do ¢6 vin My chi huy & Ap Béc (My Tho) vao
ngay 2 - 1, md ra khé ning quan dan mién Nam c6 thé
dénh bai dugc chién lugc “Chién tranh dic biét” ctia
My. Phong trdo “thi dua Ap Béc, giét gidc lap cong” ddy
1én trén khap mién Nam.

« Danh bai nhiéu cudc hanh quén can quét ctia quan doi
Sai Gon vao chién khu D, can cti U Minh, Tay Ninh,...
« Ddu tranh phé “4p chién lugc’ lam thit bai am muu
binh dinh ctia My va chinh quyén Sai Gon.





